
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN 

HÓA LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số    529     /QĐ-UBND ngày     14     tháng 3 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC) 

1. Thủ tục: Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em 

sống ở cơ sở nuôi dưỡng (Mã số TTHC: 1.003976) 

Trình 

tự       

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

B1 

Cơ quan chủ quản 

(Sở lao động 

thương binh xã 

hội) 

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp 
05 ngày 

làm việc 

B2 Sở Tư pháp  

Tiến hành lấy ý kiến những người có 

liên quan 
20 ngày  

Những người liên quan thay đổi ý kiến 

đồng ý cho trẻ em làm con nuôi 
30 ngày 

B3 

Sở Tư pháp, 

UBND cấp xã nơi 

cư trú của cha mẹ 

đẻ trẻ em  

Niêm yết thông báo về việc cho trẻ em 

bị bỏ rơi làm con nuôi 
60 ngày 

B4 Liên thông hồ sơ Công an tỉnh xử lý  30 ngày 

B5 Liên thông hồ sơ Vụ Con nuôi   15 ngày  

B6 
Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi; chuyển Vụ con 

nuôi văn bản đồng ý của Sở Tư pháp. 
45 ngày  

B7  Hồ Sơ liên thông Vụ Con nuôi xử lý 45 ngày  

B8  Sở Tư pháp 
Ban hành quyết định cho trẻ em làm con 

nuôi người nước ngoài 
15 ngày 

B9 Sở Tư pháp 
Thông báo người nước ngoài đến Việt 

Nam để trực tiếp nhận con nuôi 
60 ngày 

Tổng thời gian thực hiện: 325 ngày  

 

 

 

 



2 

2. Thủ tục: Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường 

hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì,  chú, bác 

ruột nhận cháu làm con nuôi (Mã số TTHC: 1.004878) 

Trình 

tự       

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

B1 

Sở Tư pháp 

Kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến 

những người có liên quan 
20 ngày  

B2 
Tiến hành lấy ý kiến những người có 

liên quan 
30 ngày 

B3 Vụ Con nuôi  

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ có liên quan 

đến những nước chưa là thành viên của 

điều ước quốc tế 

15 ngày 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ có liên quan 

đến những nước là thành viên của điều 

ước quốc tế 

30 ngày  

B4  Sở Tư pháp 
Ban hành Quyết định nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài  
15 ngày 

B5 Sở Tư pháp 

Thông báo cho người nhận con nuôi có 

mặt tại Việt Nam để trực tiếp nhận con 

nuôi  

60 ngày 

Tổng thời gian thực hiện: 

+ Trường hợp 140 ngày đối với trẻ em được làm con nuôi ở những chưa có quan 

hệ hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế ở Việt Nam; 

+ Trường hợp 155 ngày đối với trường hợp đối với trẻ em được làm con nuôi ở 

những nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế ở Việt Nam 

3. Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Mã số TTHC: 

1.003179) 

Trình 

tự       

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

B1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở 

TP) 

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác 

theo quy định, công chức tại Trung 

tâm Hành chính công lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 

chưa chính xác theo quy định, công 

chức tại Trung tâm Hành chính công 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, 

công chức tại Trung tâm Hành chính 

công phải nêu rõ lý do. 

Giờ hành 

chính 
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B2 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở 

TP) 

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp xử lý 

0,5 ngày 

B3 

Lãnh đạo Phòng 

Chuyên môn (Sở 

TP) 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho 

chuyên viên xử lý 

B4 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn (Sở TP) 

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 

trình lãnh đạo Phòng xem xét 
0,5 ngày 

B5 

Lãnh đạo Phòng 

Chuyên môn (Sở 

TP) 

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản 

xử lý hồ sơ 2.5 ngày 

B6 Lãnh đạo Sở Ký duyệt kết quả TTHC 

B7 Văn thư 
Ban hành, chuyển kết quả cho Trung 

tâm HCC tỉnh 
0,5 ngày 

B8 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở 

TP) 

Trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có) 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc 

4. Thủ tục: Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận 

trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Mã số TTHC: 1.003160) 

Trình 

tự       

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

B1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở 

TP) 

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác 

theo quy định, công chức tại Trung tâm 

Hành chính công lập giấy tiếp nhận và 

hẹn ngày trả kết quả. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

chính xác theo quy định, công chức tại 

Trung tâm Hành chính công hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công 

chức tại Trung tâm Hành chính công 

phải nêu rõ lý do 

Giờ hành 

chính 

B2 

Công chức tại 

Trung tâm Hành 

chính công 

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp xử lý 0,5 ngày 

B3 

Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn (Sở 

TP) 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý 
0,5 ngày 
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B4 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn (Sở TP) 

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo 

văn bản xử lý hồ sơ 
29.5 ngày 

B5 

Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn (Sở 

TP) 

Xem xét, chỉnh sửa dự thảo văn bản xử 

lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký 

ban hành 

01 ngày 

B6 Lãnh đạo Sở Ký duyệt kết quả TTHC 02 ngày 

B7 

Văn thư; 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Ban hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Trung tâm HCC 

tỉnh 

0,5 ngày 

B14 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở 

TP) 

Trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có) 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 34 ngày  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-14T15:26:13+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Kèm theo văn bản số 529/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận




